
SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH  

Đội 01 Phòng cháy và chữa cháy  

tại trụ sở số 64 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTHLTĐTT  ngày      tháng      năm 2024 

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu  thể thao)  

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ghi chú 

1 Đậu Xuân Hoàng 1976 Nam Đội trưởng  

2 Hoàng Thế Vũ Phương 1969 Nam Đội phó  

3 Đỗ Minh Hà 1982 Nam Đội phó  

4 Nguyễn Văn Lý 1986 Nam Đội viên  

5 Lý Thị Hoa 1985 Nữ Đội viên  

6 Đặng Phan Thị Vy 1990 Nữ Đội viên  

7 Nguyễn Thị Diệp 1985 Nữ Đội viên  

8 Hoàng Thị Thu Hương 1986 Nữ Đội viên  

9 Lê Thị Tám 1980 Nữ Đội viên  

10 Hồ Thị Hường 1984 Nữ Đội viên  

11 Nguyễn Thị Vinh 1990 Nữ Đội viên  

12 Hoàng Văn Lợi 1955 Nam Đội viên Bảo vệ 

13 Nguyễn Thanh Nghiêm 1984 Nam Đội viên Lái xe 

                                                                                                                  

                                               

 

 

 

 

 
  



SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH  

Đội  02 Phòng cháy và chữa cháy  

tại số 02 Nguyễn Công Trứ – Thành phố Buôn Ma Thuột  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTHLTĐTT  ngày      tháng     năm 2024 

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao)  

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ghi chú 

1 Nay Tiểu Nam 1977 Nam Đội trưởng  

2 Trần Phi Ái 1970 Nam Đội phó  

3 Phan Đặng Quang Hiển 1988 Nam Đội phó  

4 Nguyễn Ngọc Tuấn 1969 Nam Đội viên Lái xe 

5 Nguyễn Văn Cao 1982 Nam Đội viên  

6 Lê Văn Dũng 1987 Nam Đội viên  

7 Thái Hồng Quân 1986 Nam Đội viên  

8 Nguyễn Hữu Quỳnh 1987 Nam Đội viên  

9 Ngô Đa Huy 1981 Nam Đội viên  

10 Nguyễn Xuân Trường 1970 Nam Đội viên Bảo vệ 

11 Lê Phước 1968 Nam Đội viên Bảo vệ 

12 Nguyễn Trần Anh Tuấn 1995 Nam Đội viên  

13 Trần Minh Tiền 1990 Nam Đội viên  

14 Phạm Xuân Huy 1987 Nam Đội viên  

15 Phạm Thị Phương Anh 1985 Nữ Đội viên  

16 Võ Thành Luân 1987 Nam Đội viên  

17 Lê Hữu Công 1981 Nam Đội viên  

                   
 



SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH  

Đội 03 Phòng cháy và chữa cháy  

tại số 03 Nguyễn Đình Chiểu – Thành phố Buôn Ma Thuột 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTHLTĐTT  ngày      tháng     năm 2024 

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao)  

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Ước 1980 Nam Đội trưởng  

2 Phạm Huy Sâm 1984 Nam Đội phó  

3 Lê Minh Thái 1970 Nam Đội viên Bảo vệ 

4 Vũ Đình Thể 1977 Nam Đội viên  

5 Nguyễn Thị Hồng Bích 1972 Nữ Đội viên  

6 Nguyễn Văn Sang 1982 Nam Đội viên  

7 Hoàng Thị Bích Hồng 1978 Nữ Đội viên  

8 Nguyễn Anh Vũ  1988 Nam Đội viên  

9 Nguyễn Thanh Thiện 1990 Nam Đội viên  

10 Nghiêm Thị Giang 1988 Nữ Đội viên  

11 Lương Việt Sơn 1984 Nam Đội viên  

12 Nguyễn Khắc Hòa 1982 Nam Đội viên  

13 Nguyễn Boll 1984 Nam Đội viên  

                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 
 

 

 



SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH  

Đội 04 Phòng cháy và chữa cháy 

 tại số 23 Trần Quý Cáp – Thành phố Buôn Ma Thuột 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTHLTĐTT  ngày      tháng     năm 2024 

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao)  

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ghi chú 

1 Cao Bình 1976 Nam Đội trưởng  

2 Nguyễn Văn Minh 1973 Nam Đội phó  

3 Trần Viết Chất 1984 Nam Đội phó  

4 Mai Sỹ Hoàn 1982 Nam Đội phó  

5 Lưu Hồ Điệp 1970 Nam Đội phó  

6 Nguyễn Văn Ái 1986 Nam Đội viên  

7 Nguyễn Ngọc Đức 1986 Nam Đội viên  

8 Lộc Văn Dựa 1991 Nam Đội viên  

9 Trần Văn Ba 1965 Nam Đội viên Bảo vệ 

10 Nguyễn Quang Trung 1980 Nam Đội viên  

11 Võ Văn Hải 1986 Nam Đội viên  

12 Nguyễn Tấn Tiến 1983 Nam Đội viên  

13 Tào Văn Mai 1985 Nam Đội viên  

14 Nguyễn Đình Thi 1984 Nam Đội viên  

15 Bùi Quang Phước 1986 Nam Đội viên  

16 Trần Viết Tiến 1989 Nam Đội viên  

17 Phạm Minh Nguyên 1988 Nam Đội viên  

18 Lại Văn Hương 1965 Nam Đội viên  



19 Phạm Lê Trần Đạt 1985 Nam Đội viên  

20 Nguyễn Thị Lan 1986 Nữ Đội viên  

21 Y Tang Hmok 1992 Nam Đội viên  

22 Ngô Minh Hùng 1965 Nam Đội viên Bảo vệ 

23 Lê Trọng  Phong 1984 Nam Đội viên  

24 Phạm Thế Anh 1985 Nam Đội viên  

25 Nguyễn Duy Thành 1986 Nam Đội viên  

26 Nguyễn Minh Quý 1983 Nam Đội viên  

27 Nguyễn Văn Bảo 1991 Nam Đội viên  

28 Phạm Cao Sơn 1988 Nam Đội viên  

29 Phạm Viết Đức 1988 Nam Đội viên  

30 Cao Hoàng Tín 1988 Nam Đội viên  

31 Hoàng Thanh Bình 1987 Nam Đội viên  

32 Nguyễn Doll 1988 Nam Đội viên  

33 Vương Quốc Bảo 1983 Nam Đội viên  

34 Dương Cao Cường 1989 Nam Đội viên  

35 Trần Hà Giang 1988 Nam Đội viên  

36 Dương Nam 1985 Nam Đội viên  

37 Nguyễn Toàn Thắng 1982 Nam Đội viên  

38 Nguyễn Thị Hải 1985 Nữ Đội viên  

39 Đinh Thị Tuyết Nga 1979 Nữ Đội viên  

40 Nguyễn Thị Nga 1985 Nữ Đội viên  

41 H’Chắp Byă 1984 Nữ Đội viên  

42 Đỗ Thị Ngọc Yến 1975 Nữ Đội viên  

43 Dương Thị Thùy Dung 1982 Nữ Đội viên  



44 Nguyễn Thành Phi 1982 Nam Đội viên  

45 Trương Minh Tiến 1975 Nam Đội viên  

46 Ngô Đa Huy 1981 Nam Đội viên  

47 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1982 Nữ Đội viên  

48 Đặng Hoàng Thúy Vy 1987 Nữ Đội viên  
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